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Truyền thông đóng vai trò quan trọng như một liều thuốc xoa dịu, thay thế sự
mất kết nối của cuộc sống làng quê thời tiền công ngiệp...

Truyền thông đóng vai trò quan trọng như một liều thuốc xoa dịu,
thay thế sự mất kết nối của cuộc sống làng quê thời tiền công ngiệp.
Đối với hầu hết mọi người, định hướng đẳng cấp và thị hiếu của các
phương tiện truyền thông đại chúng, có nghĩa là ít nhất chúng không
phải là bắt nhịp cầu nối cảnh giao tiếp được ưa thích cho hoạt động
kinh doanh đích thực của nền văn hoá.

Việt dịch: Thích Vân Phong Nguồn: Encyclopedia.com

Truyền thông và Tôn giáo (Media And Religion)

Vào thế kỷ 19, kể từ khi có công cụ truyền thông đại chúng (mass media) xuất
hiện trong đời sống xã hội, các phương tiện truyền thông đã đóng một vai trò
nổi bật hơn bao giờ hết.

Trước thời điểm ấy, mặc dù các phương tiện truyền thông, kiến thức văn hoá xã
hội chia sẻ thông qua (truyền khẩu, thực hiện nghi lễ, chữ viết, khắc hoạ hình
ảnh và in ấn) là rất quan trọng, nhưng chúng lại âm thầm hơn và đã rõ ràng đối
với các tiến trình mà chúng khởi động. Ngày nay, trong nhiều bối cảnh xã hội đa
văn hóa, các phương tiện truyền thông có vai trò tiên phong, thậm chí có tính
quyết định.

Các phương tiện truyền thông đại chúng nổi lên như là kết quả của sự tương tác
công nghệ, sự phát triển xã hội, cơ giới hoá trong ngành ấn loát, phát triển cùng
với cuộc cách mạng công nghiệp và tìm đường vào thị trường đại chúng ở
Vương quốc Anh vào những thập niên 1870 của thế kỷ 19, đã mang lại những
thay đổi lớn trong sản xuất, tiếp thị và trong nền kinh tế chính trị của truyền
thông.
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Cho phép sản xuất hàng loạt các phương tiện truyền thông, được hỗ trợ tài
chính bằng các quảng cáo thay vì bán báo hoặc tạp chí. Kinh tế tổng hợp logic
coi độc giả là khán giả và tìm cách tối đa hoá số lượng của chúng. Điều này
trùng hợp với sự tập trung dân số ngày càng tăng trong môi trường đô thị, bị
loại bỏ khỏi sự hỗ trợ văn hoá và xã hội của làng xã và thị trấn. Bắt đầu những
khán giả này được coi là khán giả “đại chúng”, và nội dung của các phương tiện
truyền thông bắt đầu phản ánh thị hiếu giai cấp tổng quát hơn.

Kể từ đó, một cuộc tranh luận đã nổ ra về mối quan hệ giữa khán giả đại chúng
và các phương tiện truyền thông đại chúng được nhìn nhận như thế nào.

Đối với một số nhà quan sát, về mặt ý thức hệ các phương tiện truyền thông
làm rung động mọi trái tim khán giả. Đối với những người khác, các phương tiện
truyền thông đóng vai trò như một loại tranh văn hoá, trên đó khắc hoạ những
chủ đề, ý tưởng và diễn ngôn ít nhiều chung chung về văn hoá.

Đối với những người khác nữa, các phương tiện truyền thông đóng vai trò quan
trọng như liều thuốc xoa dịu, thay thế sự mất kết nối của cuộc sống làng quê
thời tiền công nghiệp. Đối với hầu hết mọi người, định hướng đẳng cấp và thị
hiếu của các phương tiện truyền thông đại chúng, có nghĩa là ít nhất chúng
không phải là bắt nhịp cầu nối cảnh giao tiếp được ưa thích cho hoạt động kinh
doanh đích thực của nền văn hóa.

Những thực tế mang tính xây dựng và các giả định xã hội đã hình thành nên
cách thức hoạt động của các phương tiện truyền thông liên quan đến văn hoá,
và do đó, liên quan đến tôn giáo.
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Các phương tiện truyền thông được kết nối tổng quát với thị hiếu của “đại
chúng”. Chúng mang tính công nghiệp và kỹ thuật, do đó được coi là nhân tạo
và khả năng của họ trong việc diễn đạt một cách đích thực, các tạo tác, biểu
tượng và giá trị văn hoá và xã hội vẫn còn bị nghi ngờ. Chúng mang tính thương
mại và do đó nhất thiết phải lưu thông trong nền văn hoá hàng hoá và trải
nghiệm văn hoá.

Cùng lúc đó, về bản chất chúng được kết nối chặt chẽ với cơ cấu của thời hiện
đại theo những cách ngày càng sâu sắc hơn. Vì thế, trong khi các cấu trúc và
thiết chế xã hội và văn hoá có thể mong muốn tồn tại bên ngoài ranh giới của
văn hoá truyền thông, họ ngày càng khó thực hiện điều này. Những thực tế đó
xác định vai trò của phương tiện truyền thông trong sự phát triển của các tổ
chức và thực hành tôn giáo hiện đại và hậu hiện đại.

Vai trò của truyền thông không chỉ mang tính xây dựng xã hội, nó cũng mang
tính địa lý và ký hiệu học/thẩm mỹ.
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Trong những năm gần đây, khi nghiên cứu học thuật về sự tương tác giữa tôn
giáo và các phương tiện truyền thông đã phát triển, rõ ràng là ba khía cạnh của
việc hài hoà này tương tác với nhau theo những cách thú vị trong việc hình
thành bối cảnh tôn giáo-truyền thông. Hiện tượng học và truyền thông trong thế
kỷ 21, trong một số quan hệ khác nhau sẽ nhìn nhận và định hình truyền thông
và tôn giáo.

Tôn giáo sử dụng phương tiện truyền thông
(Religion Using Media)

Có một lịch sử lâu dài và sâu sắc về việc hài hoà tôn giáo. Nhiều tôn giáo khác
nhau đã được tiêu biểu hoá bằng mối quan hệ của họ với các phương tiện
truyền thông khác nhau.

Người ta thường nghĩ rằng sự phát triển của tôn giáo ở phương Tây hiện đại đã
bị ảnh hưởng chủ yếu bởi kỹ thuật in ấn di động.

Thế kỷ 20, một số tôn giáo đã phát triển những mối giao lưu trao đổi cụ thể và
đặc biệt với các phương tiện truyền thông đại chúng. Trong hầu hết các trường
hợp, những mối quan hệ này được xác định bằng giả định về một loại thuyết nhị
nguyên, tách biệt phạm vi “đấng thiêng liêng bất khả xâm phạm” của lịch sử
tôn giáo đích thực, các tuyên thuyết, đức tin và thực hành, từ một địa vị “phàm
phu tục tử” được đại diện bởi các phương tiện truyền thông.

Ví dụ, Hồi giáo được nhiều người cho là tránh sự hài hoà của quần chúng và đặc
biệt là sự mô tả bằng hình ảnh qua trung gian. Chủ nghĩa khổ hạnh của Phật
giáo cũng được coi là đã tách ra khỏi lĩnh vực truyền thông, bị chi phối bởi vật
chất và những mối quan tâm về vật chất. Học thuyết Do Thái giáo đã nhấn
mạnh tầm quan trọng của “Thánh kinh”, nhưng lại có xu hướng nghĩ rằng các
phương thức giao tiếp trình bày khác đại diện rất ít có phẩm giá đáng kính.

Đồng thời tư tưởng Thiên Chúa giáo đã thừa nhận thuyết nhị nguyên giữa “đấng
thiêng liêng bất khả xâm phạm” và địa vị “phàm phu tục tử”, Thiên Chúa giáo ở
phương Tây hiện đại và hậu hiện đại đã thể hiện một loạt phản ứng và tiếp cận
với các phương tiện truyền thông đại chúng.

Về mặt nào đó, mối quan hệ Thiên Chúa giáo đã trở nên dứt khoát, thực tế là do
các phương tiện truyền thông của Thiên Chúa giáo phương Tây đã thống trị
phương tiện truyền thông trên toàn thế giới (một tình hình đã bắt đầu thay đổi
theo những cách nhỏ lẻ). Tại Châu Âu và Bắc Mỹ, các nhóm Thiên Chúa giáo
nằm trong số những nhóm xuất bản sớm nhất.
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Theo thời gian, sự thúc đẩy truyền giáo trong đạo Thiên Chúa dường như đã
mang lại mối quan tâm văn hoá đặc biệt trong việc xuất bản. Tất cả các nhóm
Thiên Chúa giáo (và hầu hết các nhóm không theo đạo Thiên Chúa và các
phong trào tôn giáo khác ở Châu Âu và Bắc Mỹ) trước.

Trong lịch sử đều sản xuất các tài liệu in như tờ chuyên đề, tờ rơi, bản tin, tạp
chí, tài liệu trường Chúa nhật và sách. Các chương trình truyền giáo, bao gồm
các hiệp hội Kinh Thánh, là những nhà xuất bản có năng suất cao. Tuy nhiên,
các phương tiện truyền thông không in ấn lại là một bối cảnh đầy đủ hơn đối với
hầu hết các tôn giáo.

Thế kỷ 20, khi các tôn giáo chính thống ở Châu Âu và Bắc Mỹ đối mặt với sự
xuất hiện của các phương tiện truyền thông đại chúng.

Những nhóm này bắt đầu đấu tranh để xác định và sự phát triển về văn hoá vẫn
tiếp tục không suy giảm. Giả định nhị nguyên mang theo nó sự nghi ngờ của
giới truyền thông về địa vị “phàm phu tục tử”.

Trong khi phương tiện in ấn từ lâu đã được các tôn giáo hiểu là bối cảnh thích
hợp để truyền tải các ý tưởng và giá trị tôn giáo, thì các làn sóng tiếp theo của
phương tiện truyền thông “hiện đại” không in ấn tiếp đã được nhìn nhận theo
cách khác. Có lẽ là do họ liên kết với những trò giải trí thế tục và do đó là các
giá trị thế tục, nên đến lượt phim, truyền thanh, truyền hình và các phương tiện
truyền thông kỹ thuật số lại gặp phải sự nghi ngờ từ phía tôn giáo và các cơ
quan chức năng tôn giáo.

Quan trọng nhất đối với trường hợp ngoại lệ là trường hợp của đạo Tin Lành.

Khởi thuỷ vào những ngày đầu tiên của đài phát thanh, các cá nhân và nhóm
theo trào lưu chính thống và sau này là những người theo đạo Tin Lành và các
nhóm đã nhìn thấy nhiều hứa hẹn trong những công nghệ hiện đại này. Thậm
chí có thể lập luận rằng thông qua việc sử dụng cẩn thận phim ảnh, phát thanh
và truyền hình, cái mà ngày nay được gọi là “chủ nghĩa Phúc âm hiện đại” (neo-
Evangelicalism) đã có được vị trí trong bối cảnh tôn giáo.

Ví dụ, một trong những nhà lãnh đạo có nhiều ảnh hưởng nhất của phong trào
Tin lành thuộc cộng đồng Kháng Cách, cố mục sư Billy Graham (1918-2018),
người đã mang thông điệp Cơ Đốc đến cho số lượng người nghe đông đảo hơn
bất kỳ ai khác từng sống trên trái đất thế kỷ 20, ông là nhà sản xuất tích cực
các loại phương tiện truyền thông, được nhiều người coi ông nổi tiếng với tư
cách là một “nhân vật truyền thông".
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Bởi trong suốt cuộc đời truyền bá phúc âm lâu dài, nếu tính cả số lượng thính
giả của các chương trình phát thanh và truyền hình, cố Mục sư Billy Graham đã
giới thiệu Phúc âm cho khoảng 2 tỷ người tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới.
Nhiều bài giảng của ông tập chú vào chủ đề “Chúa Giê-su Cơ Đốc là con đường
duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi”.

Trong quá trình phát triển tôn giáo, điều đó cho thấy vai trò của các phương
tiện truyền thông đại chúng rất quan trọng, vì sự truyền tải Phúc âm của cố Mục
sư Billy Graham và phong trào Tin Lành nói chung, đóng một vai trò lớn trong
việc thiết lập tính hợp pháp của họ. Hiện tượng truyền giáo qua các phương tiện
phát thanh, truyền hình, xuất hiện vào những thập niên 1970 ở Bắc Mỹ và sau
đó lan rộng, như một hình thức, đến phần lớn thế giới, đã góp phần hơn nữa vào
việc định nghĩa các bối cảnh tôn giáo và chính trị.

Việc sử dụng các phương tiện truyền thông của tôn giáo như thế không phải là
không có những nguy hiểm. Như một số học giả đã lưu ý, tôn giáo đã phải thoả
hiệp để phù hợp với cấu trúc cũng như các điều kiện và hạn chế khác của hình
thức truyền thông.

Truyền thông sử dụng Tôn giáo (Media Using
Religion)

Theo truyền thống, các phương tiện truyền thông tham gia nhiều nhất vào việc
trình bày tôn giáo thông qua báo chí.

Kỷ nguyên mới cho truyền thông đại chúng, bắt đầu với sự phát triển của ngành
Báo chí và Truyền thông đại chúng, ngoài sự phát triển của lượng khán giả mới
và nền kinh tế mới, nó còn phát triển những nội dung mới. Trước Báo chí và
Truyền thông đại chúng, hầu hết báo chí ở Châu Âu và Bắc Mỹ đều theo đảng
phái bằng cách này hay cách khác, thậm chí cả giáo sĩ, doanh nghiệp đều tuân
theo cách chính sách, quyền lực chính trị.

Nền kinh tế mới (New Economy) khối lượng xuất bản, có nghĩa là báo chí có thể
thoát khỏi sự bảo trợ và độc giả cũng như khán giả mới sẽ đến với báo chí để
tìm hiểu nhiều loại tài liệu hơn so với trước đây. Kết quả là quan niệm báo chí
và tạp chí là hồ sơ công khai, có lẽ được phát biểu từ những quan điểm nằm
ngoài quan điểm hạn hẹp, đặc biệt của những nhóm lợi ích.

Loại báo chí này cần tìm ra tiếng nói của mình, và các mô hình báo chí mới
cũng như vai trò mới của báo chí đã xuất hiện trong cuộc sống công cộng và
chính trị.
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Trong trường hợp của Bắc Mỹ, tôn giáo không nhất thiết phải là một phần của
sự hoà quyện trong đó. Thế kỷ 20, phần lớn tôn giáo được báo chí coi là câu
chuyện về các tổ chức tôn giáo và các hoạt động và đặc quyền của họ.

Đồng thời, khi hoàn toàn được nghiên cứu, các tổ chức này được đối xử một
cách tôn trọng. Khi thế kỷ 20 trôi qua, có nhiều bằng chứng cho thấy các tổ
chức tôn giáo đã mất đi tầm quan trọng, báo chí thường cho rằng quá trình thế
tục hoá đang tiến triển nhanh chóng.

Mãi đến cuối thế kỷ 20, tôn giáo mới được coi là tin tức “phần cứng”, phần lớn là
kết quả của các sự kiện tin tức như Cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 ở Iran
đã lật đổ vương triều Mohammad Reza Pahlavi thân Mỹ để đưa các giáo sĩ Hồi
giáo lên nắm quyền, sự trỗi dậy của các phong trào tôn giáo truyền thống trên
toàn thế giới và sự xuất hiện của Truyền giáo như một lực lượng chính trị ở Bắc
Mỹ.

Vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 nưam 2001, ở New York, Washington,
D.C., và Pennsylvania, đã đặt tôn giáo một cách thẳng thắn hơn vào “chương
trình nghị sự tin tức”, với việc đưa tin về tôn giáo ngày càng tăng trong giới báo
chí Châu Âu và Bắc Mỹ.
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Tôn giáo và Truyền thông hội tụ (Religion and
Media Converge)

Các phương tiện truyền thông giải trí có mối quan hệ độc lập với tôn giáo và nội
dung tôn giáo.

Các phương tiện truyền thông này có xu hướng nhìn nhận mối quan hệ theo
thuật ngữ nhị nguyên, được chứng minh bằng những điều như một tác phẩm
văn học hoặc sản phẩm truyền thông được chú ý bởi tốc độ bán chạy nhất,
được ghi nhận trong danh sách thống kê của tờ báo chí và các chuỗi cửa hàng
sách (best-seller), được duy trì cho các đầu sách tôn giáo và phi tôn giáo.

“Thị trường” (market) dành cho các bộ phim tôn giáo, tạp chí tôn giáo được
thương mại hoá, hiện là ngành công nghiệp trên toàn thế giới giá trị hàng triệu
đô la, nhưng vẫn được coi là một lĩnh vực riêng biệt với thị trường “thế tục” lớn
hơn. Trong thị trường thế tục này, có những ví dụ quan trọng trên hầu hết các
phương tiện truyền thông lớn và trong các thế kỷ.

Vào đầu thế kỷ 20, những tác phẩm như “Sử thi kinh thánh - Biblical Epics”, “
Mười điều răn - The Ten Commandments” và “Áo choàng của chúa - The Robe”
trở thành những bộ phim mang tính đột phá lớn, lần đầu tiên thu hút một lượng
lớn người theo Thiên Chúa giáo và tín đồ Do Thái giáo đến rạp chiếu phim.

Cuối thế kỷ 20, sự bùng nổ của việc xuất bản sách và tạp chí về tâm linh, trị liệu
và tự lực đã trở thành một trong những xu hướng chính trong ngành này. Trong
lĩnh vực truyền hình giải trí, một loạt chương trình và loạt phim mới bắt đầu
xuất hiện vào năm 1990, có cả chủ đề tôn giáo rõ ràng và hoàn toàn tuyệt đối.

Các chương trình của Hoa Kỳ được cung cấp trên toàn cầu như Touched by an
Angel, The X-Files, Buffy: Vampire Slayer, The Simpsons và Northern Exposure
đã tích hợp nhiều khía cạnh tôn giáo, từ truyền thống đến tâm linh, sang thời
đại mới, đến Pagan và Wiccan. Thậm chí tình hình còn trở nên đa dạng hơn trên
các phương tiện truyền thông kỹ thuật số của Internet.

Những xu hướng này là kế quả của những thay đổi trong cả tôn giáo và phương
tiện truyền thông. Đối với các phương tiện truyền thông, sự thay đổi nhanh
chóng trong cơ cấu và quy định của phương tiện truyền thông điện tử và kỹ
thuật số đã dẫn đến sự gia tăng theo cấp số nhân về mức độ phổ biến và số
lượng các kênh như thế được đưa đến các hộ gia đình trên toàn thế giới.

Đồng thời sự gia tăng trong việc phân biệt các phương tiện truyền thông in ấn
thành các “thị trường ngách - Niche market” ngày càng nhỏ hơn, có nghĩa là
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các phương tiện truyền thông vừa có động lực tìm kiếm nội dung và khán giả
mới, và ngày càng có khả năng cung cấp nội dung phù hợp với thị hiếu chuyên
biệt. Đồng thời, tôn giáo cũng đang trải qua những thay đổi lớn, được mô tả
trong trường hợp của Bắc Mỹ là một sự “tái cơ cấu” nhằm giảm bớt sự nhấn
mạnh vào các tổ chức tôn giáo truyền thống.

Tôn giáo ngày càng tập trung vào việc thực hành tôn giáo và tìm kiếm ý nghĩa
của cá nhân.

Điều mới này, chủ nghĩa cá nhân tôn giáo tự chủ hơn, được các nhà xã hội học
gọi là “thỉnh cầu” và “truy vấn”, có thể trung gian khớp lại với nhau một cách tự
nhiên với một nền văn hoá và ngày càng cung cấp các nguồn lực liên quan đến
dự án này.

Vì thế, một thị trường dành cho các biểu tượng tôn giáo, nghi lễ và các phương
kế khác nẩy sinh ra, có thể thực hiện được nhờ những thái độ mới nổi hướng tới
tôn giáo và các vấn đề tâm linh, cũng như bởi một hệ thống truyền thông có thể
cung cấp thị hiếu ngày càng chuyên biệt và tập trung.

Kết quả là sự xói mòn dần dần của bất cứ vạch sáng nào có thể đã từng tồn tại
giữa thế giới “đấng Thiêng liêng bất khả xâm phạm” bởi các phương tiện truyền
thông tôn giáo hợp pháp và thế giới “phàm phu tục tử” bởi các phương tiện
truyền thông thế tục.

Vào đầu thế kỷ 21, sự phân chia đó ngày càng ít rõ ràng hơn. Đối với mục đích
thực tế, nó đã trở thành một nề văn hoá truyền thông.

Có những tiền đề quan trọng cho sự hội tụ của tôn giáo và truyền thông. Trong
trường hợp của Bắc Mỹ, nơi phần lớn dẫn đầu những sự phát triển này, từ lâu
đạo Tin Lành đã dung túng, thậm chí còn khuyến khích, sự phát triển của các
mặt hàng hoá tôn giáo, thị trường tôn giáo và các hoạt động tôn giáo.

Do đó, từ lâu Thiên Chúa giáo Hoa Kỳ đã có một nền văn hoá non trẻ về các
mặt hàng trung gian tôn giáo và đã nuôi dưỡng trong các thế hệ kế tiếp những
thị hiếu và mối quan tâm đối với những cách tiếp cận như thế đối với tín ngưỡng
và tôn giáo.

Tương tác Tôn giáo và Truyền thông (Religion and
Media Interact)

Khi đó, mối quan hệ ngày càng phát triển giữa truyền thông và tôn giáo, được
xem tốt nhất là sự tương tác giữa chúng hơn là tác động hoặc ảnh hưởng mà có
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thể cái này đối với cái kia.

Càng thu hút các học giả tôn giáo và truyền thông, càng mô tả sự tương tác này
trong sự tiếp nhận nó, kinh nghiệm của các cá nhân, tập thể khi họ tiếp xúc với
văn hoá truyền thông và nỗ lực trong đời sống tâm linh liên quan đến tôn giáo.
Điều này có thể được nhìn thấy ở cả cấp độ địa phương và cấp độ toàn cầu.

Ở cấp độ địa phương, trong nhiều bối cảnh khác nhau, sự tương tác giữa văn
hoá truyền thông và văn hoá tôn giáo trở nên sống động theo cách các cá nhân
và tập thể, sử dụng các nguồn tài nguyên văn hoá khác nhau, vốn sẵn có để tạo
ra ý nghĩa cho cuộc sống của họ.

Điều này được thấy rõ nhất trong bối cảnh hiện trường, nơi các nhà quan sát
bắt gặp bằng chứng về mối quan hệ được đối thoại qua trung gian giữa người
dân địa phương và người không phải địa phương. Như nhà nhân chủng học, nữ
Giáo sư Lila Abu-Lughod, người Mỹ gốc Palestine và Do Thái phản ánh trong bài
luận của ông, “Giải thích các nền văn hoá sau truyền hình - The Interpretation
of Cultures after Television”:

“Khi viết về Thế giới phụ nữ, tôi gợi ý rằng chúng ta có thể viết những đề tài
nghiên cứu, phê bình dân tộc học phản kháng lại xu hướng của sự bất bình
đẳng toàn cầu, ngay cả chúng tôi phải giữ thái độ khiêm tốn trong những tuyên
bố của mình về chủ nghĩa cấp tiến và thực tế về tác động của các dân tộc học
này.

Tôi tin rằng đài phát thanh truyền hình đặc biệt hữu ích cho việc viết lách vì nó
buộc chúng ta phải thể hiện những người ở các ngôi làng xa xôi như một phần
của cùng thế giới văn hoá mà chúng ta đang sinh sống - thế giới của các
phương tiện truyền thông đại chúng, thế giới tiêu dùng và các cộng đồng tưởng
tượng (suy nghĩ về nguồn gốc và sự lan truyền của chủ nghĩa dân tộc). Viết cho
đài phát thanh truyền hình ở các nước Ai Cập, Indonesia, hay Brazil, viết về sự
kết nối xuyên quốc gia, dân tộc, địa phương và cá nhân.

Tất nhiên, phát thanh truyền hình không phải là cách duy nhất để làm điều này.
. . phát thanh truyền hình khiến việc viết như thể văn hoá và các nền văn hoá là
những cách mạnh mẽ nhất để hiểu thế giới trở nên đặc biệt khó khăn”. (Lila
Abu-Lughod, 1999, trang 110–135)

Ở cấp độ toàn cầu, phát thanh truyền hình và tôn giáo tương tác với nhau trong
các sự kiện như trải nghiệm quốc gia và quốc tế về Vụ tấn công 11 tháng 9 năm
2001 đã trở thành vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất lịch sử thế giới nói chung và
tàn khốc nhất lịch sử Hoa Kỳ nói riêng và hậu quả của nó.
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Trải nghiệm trực tiếp về các cuộc tấn công đã được dàn xếp và thực tế là các
cuộc tấn công ở New York diễn ra tại trung tâm truyền thông hàng đầu thế giới,
đã khiến các hình ảnh có sẵn và có thể truy cập được, trực tiếp và theo thời
gian thực. Bất kể các quá trình phản ánh hiện sinh và đã tổ chức Lễ Quốc tang
ngay sau đó, những quá trình này phần lớn cũng được trung gian. Phương tiện
truyền thông cũng dính líu đến ấn tượng rộng rãi về khoảng cách và sự hiểu lầm
đã được viện dẫn.

Các phương tiện truyền thông phải là phương tiện chính để phương Tây phát
triển biết đến Hồi giáo phương Đông và ngược lại. Việc Hồi giáo phương Đông
được tự định nghĩa phần lớn dựa trên bản sắc tôn giáo, đã đặt giới truyền thông
vào trung tâm của bất kỳ sự hiểu lầm nào, có thể đã dẫn đến hoặc làm trầm
trọng thêm các cuộc tấn công.

Hơn nữa, thước đo của sự phê bình Hồi giáo đối với phương Tây, bắt nguồn từ
phản ứng đạo đức đối với sự báng bổ và dâm đãng trong nền văn hoá đại
chúng, chủ yếu của Mỹ đang tràn ngập các nước đang phát triển. Vì thế, các
phương tiện truyền thông được coi là đại diện cho văn hoá tôn giáo, dù họ có ý
định hay không.

Cuối cùng, các phương tiện truyền thông đã và đang là bối cảnh chính cho xung
quanh sự kiện này, nghi lễ tưởng niệm và Lễ Quốc tang với niềm kính tiếc của
chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ và toàn cầu, do đó về phương diện này đảm
nhận một vai trò không khác gì một “tôn giáo dân sự”.

Bản sắc, tính phản xạ và toàn cầu hoá (Identity,
Reflexivity and Globalization)

Ngoài sự phát triển về phương tiện truyền thông và tôn giáo đã được thảo luận,
sự hội tụ và tương tác giữa tôn giáo và các phương tiện truyền thông ở thời kỳ
hậu hiện đại, đang phản ứng nhanh với một số xu hướng văn hoá và xã hội.

Ba nổi bật:

Thứ nhất, sự hội tụ và sự tương tác được cảm nhận rõ ràng nhất trong dự án của
bản thân và bản sắc tôn giáo. Như các nhà lý thuyết đã đề xuất về đời sống xã
hội hậu hiện đại, dự án về bản thân có lẽ là mối quan tâm chủ yếu của thời đại.
Khi đời sống xã hội ngày càng trở nên phức tạp và hợp lý hơn, các phương tiện
sẵn có hỗ trợ trong lĩnh vực xã hội đã suy thoái, khiến các cá nhân ngày càng
phải tự xoay xở.
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Điều này đã thúc đẩy các cá nhân ề (quay lại soi xét bản thân mình về cả ba
mặt ý nghĩ, lời nói và hành động). Tuy nhiên, nhiệm vụ này hướng ra bên ngoài
để tìm kiếm và sử dụng các nguồn lực thích hợp với nhiệm vụ của mình, các lĩnh
vực truyền thông là những nguồn lực rõ ràng và sẵn sàng nhất. Trong chừng
mực dự án về bản thân là một dự án tôn giáo, điều này trở thành một vai trò
quan trọng đối với phương tiện truyền thông trong việc hình thành và định hình
bản sắc tôn giáo.

Thứ hai, xu hướng trong số này là tính phản xạ. Các nhà lý thuyết nổi tiếng của
thời kỳ hậu hiện đại, thừa nhận vai trò của sự hài hoà trong sự khuyến khích
của một cách ý thức ý thức phản ánh.

Tính phản xạ là kết quả của việc tiếp cận các nguồn và bối cảnh kiến thức mang
lại cho các cá nhân, sự tự ý thức về một vị trí chưa từng có trong lịch sử. Với
kiến thức tính phản xạ này sẽ mang lại cảm giác tự chủ trong các lĩnh vực hành
động quy chuẩn, bao gồm cả bản thân và bản sắc.

Vào cuối thời hiện đại, sự hài hoà đóng vai trò quan trọng trong kiến thức của
chúng ta về địa điểm và vị trí, và do đó có liên quan đến những cách quan trọng
trong tính Phản xạ mà ngày nay phần lớn định nghĩa cuộc tìm kiếm về bản thân
và bản sắc tôn giáo.

Thứ ba, toàn cầu hoá và cái được gọi là “toàn cầu hoá - globalization" sự kết
hợp giữa khái niệm toàn cầu với ứng dụng địa phương là những xu hướng rõ
ràng. Tất nhiên, truyền thông là những ngành công nghiệp toàn cầu hoá và
đang toàn cầu hoá, nhưng ý nghĩa của chúng còn vượt xa các mối quan hệ về
cơ cấu và kinh tế.

Trong phạm vi toàn cầu hoá là một thực tế, nó mang lại kết quả ở mức độ quy
mô lớn từ khả năng của các phương tiện truyền thông, trong việc cung cấp khả
năng kết nối toàn cầu về phương diện xã hội, văn hoá và tôn giáo.

Xét cho cùng, các phương tiện truyền thông là “công nghiệp tầng ý thức -
consciousness industries”, và trong số những khả năng của chúng là truyền tải
các biểu tượng, hình thức và văn bản văn hoá liên quan đến mong muốn sâu
sắc nhất của con người về sự kết nối và thuộc quyền sở hữu. Chúng có thể siêu
việt thời gian, không gian và thường xuyên cung cấp, cho nhiều “cộng đồng
tưởng tượng - imagined communities”, một sự kết nối xuyên không gian và thời
gian chưa từng có về chiều sâu và tốc độ của nó.

Ngày càng tăng, người ta càng thấy các phương tiện truyền thông đang hoạt
động tích cực trong các khuôn khổ giao lưu đối thoại, làm nền tảng cho hoá
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trình toàn cầu hoá. Như đã lưu ý, các phương tiện truyền thông không còn được
coi là có tính chất quyết định hay thống trị.

Thay vào đó, chúng cung cấp, cho các cá nhân và cộng đồng tính phản xạ, cảm
nhận về các mối quan hệ có cấu trúc của đời sống địa phương, quốc gia và toàn
cầu, cũng như các nguồn lực mang tính biểu tượng và khác có liên quan đến
việc hiểu cuộc sống đó.

Điều này liên quan đến sự giao lưu đối thoại mang tính xây dựng về ý thức đó,
những bối cảnh đó và những nguồn lực đó. Kết quả là sự đan xen giữa toàn cầu
và địa phương, một ý thức phản ánh về vị trí trong những khuôn khổ đó, và
những cảm giác về bản thân và bản sắc nhóm liên quan đến nhận thức này.

Tôn giáo là một nhiệm vụ cơ bản cũng như một chiều kích quan trọng của
những mối quan hệ này.

Do đó, tôn giáo và hài hoà tương tác theo những cách cơ bản trong sự phát
triển liên tục của toàn cầu và ý thức toàn cầu. Nhưng thế giới toàn cầu hoá
không chỉ là nơi hoà hợp mà còn là nơi xung đột và đấu tranh. Trong số các mối
quan hệ xã hội và văn hoá ngày nay, ngày càng dễ tiếp cận, là những mối quan
hệ giữa các thế giới quan xung đột nhau.

Trong trường hợp tôn giáo, các phương tiện truyền thông có thể và thực sự cung
cấp nhiều thông tin về “người khác” tôn giáo, nhưng điều đó không nhất thiết
dẫn đến sự gia tăng hiểu biết.

Ví dụ, vào thế kỷ 21, Giáo hội Anh giáo đã học được trong cuộc đấu tranh về
việc truyền chức Linh mục, Giám mục cho người đồng tính luyến ái, rằng bối
cảnh truyền thông toàn cầu khiến những cuộc thảo luận đó có thể tiếp cận được
trên toàn thế giới, làm gia tăng căng thẳng trong nội bộ cộng đồng vì những tín
đồ Anh giáo ở Châu Phi có thể gặp những khó khăn trong thời gian thực, tiếp
cận các cuộc tranh luận đang diễn ra giữa những tín đồ Anh giáo ở Bắc Mỹ.

Khi toàn cầu hoá và tiêp tục phát triển toàn cầu hoá, các phương tiện truyền
thông quốc tế sẽ tiếp tục đặt ra những thách thức tôn giáo đối với sự hiểu biết
về bản thân và sự hiểu biết giữa các tôn giáo.

Hiệu ứng Truyền thông đối với Tôn giáo (Media
Effects on Religion)

Với cuộc thảo luận này, vẫn còn một số cách mà các phương tiện truyền thông
ảnh hưởng đến các tổ chức và thực hành tôn giáo.
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Thứ nhất, các phương tiện truyền thông ngày càng đặt ra bối cảnh cho tôn giáo
và tâm linh, đồng thời giúp xác định các thuật ngữ của họ trong cuộc sống
đương đại. Chẳng hạn, bộ Phim Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu năm 2004 vừa
gợi lên một cuộc tranh luận công khai về đức tin tôn giáo đương đại vừa trình
bày một loạt hình ảnh và biểu tượng mới, qua đó khía cạnh này của câu chuyện
Thiên Chúa giáo sẽ được hiểu trong nhiều năm tới.

Thông qua các bài hát và video âm nhạc, Nữ ca sĩ kiêm sáng tác nhạc, diễn viên
người Mỹ, Madonna Louise Ciccone đã trình bày những cách diễn giải và đặt
cạnh nhau (thay đổi vị trí cho nhau) có ảnh hưởng của các biểu tượng và hiện
vật Thiên Chúa giáo quan trọng. Do vị trí của chúng trong văn hoá, các phương
tiện truyền thông hiện nay là bối cảnh diễn ra các diễn ngôn được tổ chức rộng
rãi nhất trong văn hoá cấp quốc gia và toàn cầu, tôn giáo cũng như các diễn
ngôn tôn giáo phải tìm hành trình trong bối cảnh rộng lớn hơn nữa.

Thứ hai, tác động của truyền thông đối với tôn giáo là trong lĩnh vực thương mại
hoá. Trải nghiệm văn hoá và xã hội đương đại đang ngày càng trở nên phổ biến
và lĩnh vực truyền thông đóng một vai trò quan trọng trong xu hướng này. Tôn
giáo không tránh khỏi sự hàng hoá thương phẩm, và quả thực, nó có một lịch sử
lâu dài và sâu sắc trong một số truyền thống.

Trong thời đại truyền thông đại chúng, thật hợp lý khi coi văn hoá như một thị
trường của các biểu tượng và ý tưởng. Các loại văn hoá hàng hoá thương phẩm,
kể cả tôn giáo, đều có giá trị và được trao đổi trên thị trường này.

Thứ ba, tác động của truyền thông đối với tôn giáo là việc tiêu thụ và tiếp nhận
các biểu tượng và diễn ngôn tôn giáo. Các phương tiện truyền thông thế tục xác
định các điều khoản tiếp cận tài liệu tôn giáo và tâm linh khi nó được đưa vào
phạm vi công cộng.

Ví dụ, trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc Thiên Chúa giáo đương đại, khả năng
các nhạc sỹ có động cơ tôn giáo “vượt qua” dòng nhạc chính thống, mong
muốn của một số người, bị hạn chế bởi một loạt kỳ vọng được thiết lập các điều
kiện mà theo đó công chúng, thế tục, đại chúng, phương tiện truyền thông hoạt
động.

Điều đầu tiên là kỳ vọng rằng để được công khai, tài liệu đó phải thu hút được
sự quan tâm chung chứ không phải thị hiếu bè phái, hẹp hòi, ích kỷ. Trong cả
nghệ thuật âm nhạc đại chúng và xuất bản sách báo, các “danh sách” riêng
biệt vẫn tiếp tục được duy trì.
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Thứ tư, sau đó, hiệu ứng theo cách này và nhiều cách khác, các tôn giáo không
còn có thể kiểm soát câu chuyện của chính mình nếu họ muốn hiện diện trong
không gian công cộng và trong diễn ngôn công cộng. Các điều khoản tham
chiếu, ngôn ngữ, các biểu tượng hình ảnh và ngôn ngữ, cũng như các điều kiện
để tôn giáo trở nên công khai đều là những vấn đề được xác định bởi hoạt động
truyền thông.

Tập thể và các cá nhân tôn giáo có thể vẫn tách biệt khỏi quá trình này, nhưng
sau đó họ sẽ từ bỏ cơ hội trở thành một phần của văn hoá đại chúng. Ngay cả
những nhóm mong muốn tách ra, chẳng hạn như một nhóm các tín hữu Kitô
giáo duy truyền thống, có liên hệ gần gũi nhưng khác biệt với các giáo hội
Mennonite, mà cả hai nhóm đều chia sẻ chung nguồn gốc Anabaptist từ Thụy Sĩ
(người Amish), ngày càng khó thực hiện được điều đó.

Thứ năm, điều này liên quan đến hiệu ứng, đó là các tôn giáo không còn có thể
giữ lại những vùng riêng tư xung quanh mình nữa. Ngày càng thêm, và do tính
Phản xạ của ý thức hậu hiện đại, ngày nay các cá nhân mong đợi một mức độ
cởi mở từ các tổ chức công.

Khi các nhóm và phong trào tôn giáo tương tác với các lĩnh vực thương mại và
chính phủ, họ bắt đầu đảm nhận các đặc tính của công chúng và do đó mặt
khác bị coi là đối tượng bị giới truyền thông, báo chí giám sát. Cả Giáo hội Công
giáo La Mã, trong cuộc đấu tranh với các vụ bê bối và khủng hoảng ơn gọi, cũng
như Hiệp hội Anh giáo (và các tổ chức Tinh Lành khác) khi họ đối mặt với câu
hỏi về quyền của người đồng tính luyến ái, đều nhận thấy rằng cuộc trò chuyện
không còn và không thể là chuyện riêng tư nữa.

Thứ sáu là, như đã lưu ý trước đó, tác dụng của các phương tiện truyền thông
mang đến cho các cá nhân “bổ sung” về tôn giáo và tâm linh. Trong bối cảnh
toàn cầu hoá/địa phương hoá toàn cầu, điều này được thể hiện qua sự trao đổi
thông tin, biểu tượng, hình ảnh và ý tưởng xuyên quốc gia và xuyên văn hoá
ngày càng tăng, được lưu hành qua báo chí, qua văn hoá đại chúng và qua các
phương tiện truyền thông cá nhân của thời đại kỹ thuật số.

Trong bối cảnh dòng người quốc tế ngày càng tăng, cả thông qua du lịch và
nhập cư, các phương tiện truyền thông đã trở nên tích cực trong việc cung cấp
thông tin về “những người khác” hiện đang đến bên cạnh hoặc ở thị trấn bên
cạnh. Các phương tiện truyền thông hiện đang trở thành bối cảnh có thẩm
quyền cho sự tiếp xúc và đối thoại liên tôn. Đồng thời, họ có thể và thực sự
cung cấp thông tin về một số truyền thống mà các truyền thống khác cho là
gây phẫn nộ trong công chúng.
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Thứ bảy, tác dụng của truyền thông đã được thảo luận chi tiết rồi. Đây là các
phương tiện truyền thông ngày nay, là nguồn thông tin tôn giáo chính thống và
nguồn lực tinh thần để “thỉnh cầu” và “truy vấn” vốn ngày càng được xác định
rõ ràng về tôn giáo phát triển ở các nước phương Tây.

Thứ tám, điều này liên quan đến hiệu ứng, đây là người ta cho rằng các phương
tiện truyền thông có tiềm năng hỗ trợ sự phát triển của các tôn giáo “mới” hoặc
“thay đổi nhau”. Điều này được một số người cho là tiềm năng đặc biệt của
phương tiện truyền thông kỹ thuật số mới.

Công nghệ Internet mang đến cơ hội cho mối quan hệ tương tác giữa các mạng
lưới tập trung của những người có cùng chí hướng. Vì thế, chúng có thể là bối
cảnh để những mạng lưới đó có thể phát triển thành các phong trào tôn giáo
của riêng họ. Tất nhiên điều này vẫn còn phải chờ xem.

Cuối cùng, tác động của phương tiện truyền thông đối với tôn giáo là vai trò
trung tâm của phương tiện truyền thông, trong các nghi lễ quốc gia và toàn
cầu, xung quanh các sự kiện lớn nơi công cộng.

Bắt đầu với vụ ám sát Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ kennedy (1917-1963) vào
năm 1963 tại Dealey Plaza, Dallas, Texa, tiếp tục qua các đám cưới và đám
tang hoàng gia, các cuộc khủng hoảng như các thảm kịch kịch Challenger,
Columbia và Columbine, cái chết của Diana, Công nương xứ Wales, và tất nhiên
là vụ ttấn công khủng bố ngày 11-9-2001 do Al Qaeda tiến hành đã làm thay
đổi nước Mỹ và cả thế giới, các phương tiện truyền thông đã dần chấp nhận
quan điểm của họ, vai trò chính của tôn giáo dân sự mới về việc tưởng niệm
quốc tang tại cường quốc Hoa Kỳ.

Mối quan hệ giữa truyền thông và tôn giáo là một mối quan hệ sâu sắc phức tạp
và tinh tế. Trong thế kỷ vừa qua, các phương tiện truyền thông ngày càng thêm
tầm quan trọng về phương diện văn hoá, tổ chức phong trào tôn giáo đã cân
nhắc cách đáp ứng và thử nghiệm các cách thích ứng với thực tế mới này, thì
một mối quan hệ đã phát triển mà giờ đây đã xác định, theo những cách quan
trọng, các triển vọng và đặc quyền của tôn giáo trong thế kỷ 21.
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